
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCCS21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,560,000

1 66DCDS21132 NGUYỄN HOÀNG ANH 23/08/1996 |7.3 B |1.5 F |4.0 D |5.7 C |0.0 F |2.1 F |5.1 D+ |3.7 F 4 60,000

2 66DCDS22576 NGUYỄN VĂN BÌNH 18/07/1996 |5.6 C |5.7 C |6.2 C+ |7.3 B |7.5 B |5.7 C |5.1 D+ 0 0

3 66DCDS20829 NGUYỄN NGỌC CHUNG 01/12/1997 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |1.5 F |7.7 B |0.0 F |0.0 F 6 90,000

4 66DCDS20022 NGÔ ĐĂNG CẢNH 11/03/1997 |8.0 B+ |8.0 B+ |7.2 B |3.3 F |6.7 C+ |8.1 B+ |4.5 D |8.7 A 1 15,000

5 66DCDS23250 VŨ ĐỨC CÔNG 27/07/1997 |6.6 C+ |1.5 F |3.9 F |7.0 B |6.6 C+ |7.1 B |1.9 F |2.3 F 4 60,000

6 66DCDS21778 LÊ MINH CƯƠNG 29/12/1996 |6.6 C+ |1.5 F |5.9 C |3.2 F |5.3 D+ |6.7 C+ |2.4 F |2.2 F 4 60,000

7 66DCDS21323 LÊ TRUNG DŨNG 04/03/1997 |6.9 C+ |1.5 F |4.9 D |2.0 F |5.3 D+ |7.5 B |4.5 D |5.6 C 2 30,000

8 66DCDS21074 TRẦN QUỐC DŨNG 10/02/1997 |7.3 B |1.5 F |3.9 F |5.2 D+ |5.7 C |7.2 B |5.2 D+ |2.5 F 3 45,000

9 66DCDS20557 VŨ VĂN DŨNG 11/01/1997 |6.9 C+ |1.5 F |5.6 C |2.1 F |6.6 C+ |7.4 B |4.7 D |2.2 F 3 45,000

10 66DCDS20279 ĐÀO BẢO DUYÊN 16/03/1997 |6.6 C+ |7.9 B |4.4 D |6.7 C+ |6.0 C+ |8.1 B+ |5.3 D+ |5.2 D+ 0 0

11 66DCDS20882 HOÀNG VĂN DƯƠNG 27/01/1997 |8.0 B+ |1.5 F |4.1 D |5.1 D+ |4.8 D |7.4 B |2.2 F |3.9 F 3 45,000

12 66DCDS21063 LÊ MINH DƯƠNG 14/01/1997 |2.4 F |1.5 F |5.7 C |7.7 B |5.3 D+ |7.4 B |5.2 D+ |0.0 F 3 45,000

13 66DCDS22223 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 02/07/1997 |0.0 F |1.7 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

14 66DCDS23184 PHẠM VĂN ĐỨC 17/04/1997 |8.4 B+ |9.3 A |6.2 C+ |8.3 B+ |9.1 A |8.5 A |6.0 C+ |7.2 B 0 0

15 66DCDS20265 ĐỖ TUẤN ĐẠT 12/10/1997 |6.3 C+ |8.6 A |3.4 F |6.7 C+ |8.1 B+ |8.7 A |5.0 D+ |5.1 D+ 1 15,000

16 66DCDS22425 NGUYỄN CHÍNH HỘI 20/08/1997 |8.6 A |8.6 A |9.7 A |8.9 A |9.1 A |8.4 B+ |6.6 C+ |7.6 B 0 0

17 66DCDS22300 NGUYỄN TUẤN HIỂN 20/09/1997 |7.0 B |5.6 C |5.4 D+ |6.7 C+ |5.7 C |7.7 B |5.2 D+ |4.6 D 0 0

18 66DCDS22222 PHẠM HOÀNG HIỆP 13/06/1997 0 0

19 66DCDS22811 PHẠM THẾ HẢO 06/08/1997 |6.6 C+ |5.6 C |4.2 D |5.7 C |6.6 C+ |8.1 B+ |4.4 D |6.1 C+ 0 0

20 66DCDS22161 NGUYỄN HỮU HOÀNG 14/12/1997 |7.6 B |6.6 C+ |4.5 D |3.2 F |5.0 D+ |7.4 B |5.0 D+ |5.3 D+ 1 15,000

21 66DCDS21484 NGUYỄN ĐỨC HUY 15/02/1997 |2.4 F |1.5 F |4.2 D |2.0 F |5.6 C |7.4 B |4.7 D |2.2 F 4 60,000

22 66DCDS21618 NGUYỄN QUANG HUY 02/08/1997 |7.8 B |1.5 F |4.1 D |5.4 D+ |5.0 D+ |7.1 B |4.4 D |3.7 F 2 30,000

23 66DCDS21017 TRẦN ĐẠI HUY 05/11/1997 |7.3 B |7.6 B |4.0 D |7.1 B |5.3 D+ |8.4 B+ |6.1 C+ |5.9 C 0 0

24 66DCDS21620 NGUYỄN ĐỨC HƯNG 11/08/1997 |7.6 B |6.9 C+ |4.3 D |3.3 F |6.4 C+ |7.1 B |4.6 D |8.1 B+ 1 15,000

25 66DCDS21903 ĐỖ VĂN HƯỚNG 07/09/1995 0 0

26 66DCDS21242 LÊ TẤT LÂM 02/09/1997 |2.4 F |8.6 A |4.5 D |5.4 D+ |6.7 C+ |8.7 A |4.9 D |7.5 B 1 15,000

27 66DCDS21397 NGUYỄN HOÀNG LÂN 01/04/1997 |1.7 F |1.5 F |0.0 F |6.4 C+ |6.0 C+ |7.4 B |6.3 C+ |0.0 F 4 60,000

28 66DCDS20649 NGUYỄN ĐỨC LONG 16/06/1997 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

29 66DCDS22609 VŨ VĂN MẠNH 29/12/1997 |6.3 C+ |6.3 C+ |6.8 C+ |3.1 F |6.9 C+ |7.6 B |5.9 C |5.0 D+ 1 15,000

30 66DCDS22379 DƯƠNG THÀNH NAM 25/01/1997 |8.0 B+ |7.9 B |7.9 B |8.1 B+ |8.8 A |7.1 B |4.9 D |7.5 B 0 0

31 66DCDS20487 TRẦN SƠN NAM 29/04/1997 |6.6 C+ |5.9 C |4.9 D |2.5 F |8.0 B+ |7.7 B |5.7 C |6.4 C+ 1 15,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,560,000
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32 66DCDS20888 VŨ VĂN NAM 29/01/1997 |5.9 C |1.5 F |2.1 F |1.9 F |4.6 D |8.1 B+ |4.6 D |2.3 F 4 60,000

33 66DCDS20449 ĐỖ TUẤN NGHĨA 28/07/1997 |8.0 B+ |5.9 C |4.4 D |5.7 C |5.3 D+ |7.7 B |4.4 D |7.0 B 0 0

34 66DCDS20634 TRẦN VĂN MINH PHONG 01/10/1997 |6.3 C+ |1.5 F |4.9 D |2.1 F |7.3 B |9.0 A |4.8 D |7.6 B 2 30,000

35 66DCDS21529 BÙI VĂN PHÚ 20/10/1997 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

36 66DCDS23079 KHÚC MẠNH QUÂN 06/09/1999 0 0

37 66DCDS22698 VŨ VĂN QUÂN 03/10/1997 |7.0 B |1.5 F |5.6 C |5.5 C |6.7 C+ |8.4 B+ |3.9 F |2.6 F 3 45,000

38 66DCDS20370 LÃ VĂN QUYẾT 29/08/1997 |7.3 B |1.5 F |3.1 F |7.0 B |6.4 C+ |8.1 B+ |4.5 D |5.9 C 2 30,000

39 66DCDS21478 HOÀNG THÁI SƠN 22/06/1997 |4.1 D |1.5 F |3.4 F |1.8 F |5.6 C |7.7 B |4.2 D |4.4 D 3 45,000

40 66DCDS21141 NGUYỄN VĂN SƠN 16/08/1995 |5.0 D+ |1.5 F |2.4 F |3.3 F |6.7 C+ |7.4 B |4.9 D |5.2 D+ 3 45,000

41 66DCDS23264 ĐỖ VĂN THANH 22/10/1997 0 0

42 66DCDS20677 NGUYỄN VĂN THAO 06/06/1998 |8.0 B+ |7.3 B |6.3 C+ |6.3 C+ |7.3 B |8.1 B+ |6.0 C+ |6.4 C+ 0 0

43 66DCDS22685 PHẠM QUANG THẮNG 02/02/1997 |8.4 B+ |7.6 B |6.6 C+ |8.1 B+ |7.1 B |7.2 B |5.6 C |8.4 B+ 0 0

44 66DCDS23080 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 04/09/1997 |7.3 B |5.6 C |6.6 C+ |6.6 C+ |8.3 B+ |7.9 B |6.1 C+ |9.1 A 0 0

45 66DCDS23120 ĐINH QUỐC TRƯỜNG 20/05/1996 |7.0 B |6.6 C+ |6.3 C+ |2.2 F |8.0 B+ |8.2 B+ |5.4 D+ |5.1 D+ 1 15,000

46 66DCDS22352 PHẠM ĐÌNH TUẤN 18/11/1997 |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F 7 105,000

47 66DCDS22714 ĐỖ LÂM TÙNG 04/10/1996 |1.5 F |0.0 F |0.0 F |0.0 F |7.0 B |0.0 F |0.0 F 6 90,000

48 66DCDS21278 TRẦN VĂN TÙNG 06/04/1997 0 0

49 66DCDS21602 ĐOÀN MẠNH TUYẾN 02/04/1997 0 0

50 66DCDS20587 DƯƠNG LÊ VIỆT 15/02/1997 |7.2 B |5.9 C |6.0 C+ |8.2 B+ |6.7 C+ |9.1 A |4.2 D |6.8 C+ 0 0

51 66DCDS21699 NGUYỄN HẢI VIỆT 27/10/1997 |6.1 C+ |1.8 F |2.7 F |7.9 B |7.8 B |8.8 A |6.6 C+ |2.0 F 3 45,000

52 66DCDS23212 NGÔ THỊ KIM YẾN 17/08/1997 |6.6 C+ |8.6 A |5.8 C |8.2 B+ |7.4 B |8.1 B+ |6.7 C+ |5.4 D+ 0 0


